
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 KHI Ở LẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỌC  

ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ LIÊN CHI HỘI_CỰU SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN 

 

STT Họ và tên MSSV Lớp Hộ khẩu thường chú Số tiền nhận 
Ký nhận 

 

1 Trần Kiều Ny B2002427 Kỹ thuật môi 

trường-khóa 46 

Đầm Dơi Cà Mau 
700.000 

 

2 Lê Kim Thi B2010464 Kỹ thuật môi 

trường_khóa 46 

Kiên Giang 
700.000 

 

3 Lý Minh Tâm B1803731 Kỹ thuật môi 

trường_khóa 44 

Sa đét, Đồng Tháp 
700.000 

 

4 Nguyễn Trường 

Huy 

B1803699 Kỹ thuật môi 

trường_khóa 44 

Cao lãnh, Đồng Tháp 
700.000 

 

5 Trần Hoàng Phúc B1803725 Kỹ thuật môi 

trường_Khóa 44 

Châu Phú, An Giang 
700.000 

 

6 Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 

B1803692 Kỹ thuật môi 

trường _khóa 44 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng 
700.000 

 

7 Võ Trí Thức B1803743 Kỹ thuật môi 

trường_khóa 44 

Phú Tân, Cà Mau 
700.000 

 

8 Lâm Thị Phương 

Thảo 

B1803735 Kỹ thuật môi 

trường_khóa 44 

Trần Đề, Sóc Trăng 
700.000 

 

9 Võ Bích Ngọc B2016579 Quản lý 

TN&MT_khóa 46 

Lai Vung, Đồng Tháp 
700.000 

 

10 Đinh Ngọc Hân B2006812 Quản lý TN&MT 

khóa 46 

Châu Thành Hậu Giang 
700.000 

 

11 Lâm Thái Nguyên B1811551 Quản lý TN&MT 

khóa 44 

Giá Rai, Bạc Liêu 

700.000 

 

 

 



                                                                                                  

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                         Cần Thơ, ngày 19  tháng  7  năm 2021 

                                                                                                              Liên chi hội_Cựu sinh viên Khoa MT&TNTN 

 

12 Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 

B1811599 Quản lý 

TN&MT_khóa 44 

Vị Thủy Hậu Giang 
700.000 

 

13 Nguyễn Thị Ngọc 

Tâm 

B1811632 Quản lý 

TN&MT_khóa 44 

Tam Bình Vĩnh Long 
700.000 

 

14 Lê Ngọc Xinh Tân B2016534 Quản lý 

TN&MT_khóa 44 

Châu Thành, Đồng Tháp 
700.000 

 

15 Trương Công Phát B1903243 Khoa học môi 

trường_khóa 45 

Giá Rai, Bạc Liêu 
700.000 

 

16 Trần Thanh Khiêm B1903189 Khoa học môi 

trường_khóa 45 

Đầm Dơi, Cà Mau 
700.000 

 

17 Pham Duy Tường B2001789 Quản lý Đất đai 

K46A1 

Ấp Long Phụng, Xã Tân 

Long, Huyện Phụng 

Hiệp, Tỉnh Hậu Giang 

700.000 

 

18 Danh Thái Tài 

(Dân tộc Khơme) 

B1808745 Lâm sinh K44 ấp Minh Cường, xã 

Minh Thuận, huyện U 

Minh Thượng, tỉnh Kiên 

Giang 

700.000 

 

19 Lý Quang Khánh B1808738 Lâm sinh K44 129/26/22 Nguyễn Đình 

Chiểu thành phố Sóc 

Trăng 

700.000 

 

20 Từ Thiện Phúc 

(Quê ở Đồng Tháp 

có dịch Covid bùng 

phát mạnh) 

B1808744 Lâm sinh K44 Ấp Tân Thuận xã Tân 

Hoà huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 
700.000 

 

Tổng cộng 14.000.000  


